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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng; 

Các Thẩm phán:           uố    ;      u                  u  

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Công Hậu,   ư ký  ò  á  nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
Ông Nguy n Minh Tâm, Kiểm sát viên. 

 Vào ngày 07 tháng 02  ăm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 418/2019/TLPT-DS ngày 20 

t á   12  ăm 2019, về việc “        ấp hợp đồng mua bán tài sản”. 

 Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 110/2019/DS-ST ngày 29 tháng 10  ăm 

2019, của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết đị   đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 13/2019/ Đ-PT ngày 

26 tháng 12  ăm 2019, giữa  á  đươ   sự:  

- Nguyên đơn: Bà Cao Hồng H, s     ăm 1977,  ư t ú tại: Ấp P, xã C, 

huyện G, tỉnh Tây Ninh, yêu c u xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Ông Lê  ă   1, s     ăm 1976;    Nguy n Thị Ngọc M, sinh 

 ăm 1981   ù    ư t ú tại: Ấp 4, xã S, huyện T, tỉnh Tây Ninh; ông T1 vắng 

mặt k      ý   , bà M có mặt.    

- Người kháng cáo: Bà Nguy n Thị Ngọc M là bị đơ   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn bà 

Cao Hồng H trình bày:  

Ngày 09-01-2016, bà v  ông Lê  ă   1 t    t uậ  v ệ  mu   á  t   sả , 

     u   ông T1 đó   v   á         m t b  sa-lông bằng gỗ cẩm lai xuất xứ 

Campuchia, vớ    á 145 000 000 đồng,         t ướ  45 000 000 đồ  ,      15-

3-2016 Âm  ị   ông T1 s  giao sa-lông v     s  t ả đủ số t ề   ò   ạ , v ệ  t    

thuận có v ết giấy tay ông T1 ký tê . 
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Đến ngày 23-7-2016 k      ó s -     m   êu   u      t êm 70.000.000 

đồng, t         đ       115 000 000 đồ  , ông T1 ký   ấ    ê    ậ ,          

             15-9-2016   ư   s u đó    đ  đò     ều    , ông T1 v   k     

giao v     đ  k     về    ,  à có gọ  đ ện cho vợ ông T1 là bà Nguy n Thị 

Ngọc M, bà M  ó     để      ạ  ông T1   ư   k      ó kết  uả   

   vậ , bà k ở  k ệ  yêu c u  ủ   ợp đồ   mu   á  s -      ỗ   ữ     v  

ông T1,  êu   u ông T1 phải trả lại 115 000 000 đồng đ    ậ . Do ông T1 vi 

p ạm  ợp đồ  ,   ữ t ề   ủ     m  k              ,     t  ệt  ạ   ê      êu 

  u  ồ  t ư     ằ        t ứ  t ả t ề     , theo mức lãi suất 0,75%/tháng, tính từ 

ngày 23-7-2016 đến ngày   t  ử      vụ á   

   M    vợ ông T1, số     u   v  t êu       u    ê   êu   u    M   ê  

đớ  t ả  

Bị đơn ông Lê Văn T1: Đ  được Tòa án triệu tập hợp lệ   ư   vắng mặt 

không có lý do, k      u    ấp     k   , k      u    ấp   ứ    ứ.  

Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc M trình bày:  

   v  ông T1 kết    ,   u   số   đ  20  ăm    , ông T1   u ê  đ  mu  

 ỗ ở   mpu     về t uê   ư   k á  đó         ế để  á ,  à không quen biết bà 

H, không biết việc ông T1 th a thuận mua bán b  sa-lông với bà H,   ấ  t       

     09-01-2016 v    ê    ậ           23-7-2016  ó   ữ v ết  ọ tê  v    ữ ký 

đú       ủ  ông T1   ư      k       ết v ệ         ướ  đ  ,  ó m t l n bà H 

gọ  đ ện  ả     thông báo với ông T1 phải giao b  sa-lông,     ó  á   ạ    ư   

ông T1 k      ó    . 

Ông T1 số    ất     t ưở  ,  ó p ụ        t êu t         đ    v  p ụ  u   

con   ư   v ệ    m ă  k      ó           ết,    k       ê   u      đế  v ệ  

t    t uậ    ữ  ông T1 v  bà H nên k       ấp   ậ   ù   ông T1 t ả t ề      

     ệp   

Bản án Dân sự sơ thẩm số: 110/2019/DS-ST ngày 29 tháng 10 năm 2019, 

của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

 ă   ứ vào Đ ều 305, 428 của B  luật Dân sự  ăm 2005; Đ ều 27, 37 của 

Luật          v      đ     ăm 2014; Đ ều 147 của B  luật Tố tụng dân sự; 

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ        ư ng vụ 

Quốc H  ,  u  định về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án: 

Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Cao Hồng H đối với ông Lê  ă  

T1, bà Nguy n Thị Ngọc M. 

Bu c ông Lê  ă   1, bà Nguy n Thị Ngọc M cùng  ó    ĩ  vụ trả lại 

cho bà Cao Hồng H 115.000.000 đồng tiền gốc và 32.775.000 đồng tiền lãi, 

t ng c ng là 147.775.000 đồng. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí; quyền,    ĩ  vụ thi hành án; quyền 

kháng cáo củ   á  đươ   sự. 
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Ngày 31 tháng 10  ăm 2019, bà Nguy n Thị Ngọc M kháng cáo, yêu c u 

Tòa án cấp phúc thẩm sửa bả  á  sơ t ẩm t e   ướng không bu        ê  đới trả 

tiền cho bà Cao Hồng H. 

Tại phiên tòa phúc thẩm b  M   ữ   u ê  k á    á   

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: 

+ Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, H   đồng xét xử,   ư ký p  ê  tò  đ  

thực hiệ  đú   t     tự, thủ tụ  t e   u  định của B  luật Tố tụng dân sự. Các 

đươ   sự thực hiệ  đú    u ền,    ĩ  vụ theo  u  định của B  luật Tố tụng dân 

sự. 

+ Về n i dung: Đề    ị k       ấp   ậ  k á    á   ủ     Nguy n Thị 

Ngọc M,   ữ   u ê   ả  á  sơ t ẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa,   t th y: 

[1] Ông Lê  ă   1 đ  được triệu tập hợp lệ     t ứ       ư   vắng mặt 

k      ó  ý   ,  ò  á   ă   ứ k  ả  2 Đ ều 296  ủ      uật  ố tụ       sự   t 

 ử vắ   mặt ông T1. 

[2]   t k á    á     Nguy n Thị Ngọc M, t ấ   ằ  : 

Trong B ê   ả   ấ      k         02-8-2019   út  ụ  25     M  á  đị   

  ữ ký v    ữ v ết  ọ, tên ông T1 t       ấ  v ết t            09-01-2016 v  

  ê    ậ  v ết t            23-7-2016 đú        ữ ký v    ữ v ết  ủ  ông T1, 

t ừ    ậ          ồ     ệp  ó  ọ  đ ệ   êu   u ông T1 giao    sa-lông  ỗ,     

t    ấ  v ết t    êu t ê  t ể   ệ  ông T1 đ    ậ   ủ  bà H 115 000 000 đồ   để 

 á  m t    sa-lông  ỗ   ư   k               t e  t    t uậ , v  p ạm Đ ều 

428  ủ      uật     sự  ăm 2005   ò  á   ấp sơ t ẩm đ  tố   đạt  ợp  ệ, t     

 á  cho ông T1 về  êu   u k ở  k ệ   ủ  bà H v  t  ệu tập ông T1 t  m     tố 

tụ     ư   ông T1 k     t  m    , k      u    ấp   ứ    ứ, k      ó ý k ế  

p ả   á    

Bà H đ      ông T1      ạ  t                     ư   ông T1 v   k     

t ự    ệ , bà H k ở  k ệ   êu   u  ủ   ợp đồ   v  đò   ạ  số t ề  đ           ó 

 ă   ứ   ò  á   ấp sơ t ẩm   t  ử   ấp   ậ   êu   u k ở  k ệ   ủ  bà H    

đú   t e   u  đị   tạ  Đ ều 305  ủ      uật     sự  ăm 2005  

           đượ      , ông T1      k     t ả  ạ  số t ề  đ    ậ , bà H 

 êu   u t ả t ề         t  ệt  ạ   ủ  bà H    v ệ  v  p ạm  ợp đồ    ủ  ông T1 

gây ra,  ò  á   ấp sơ t ẩm  u   t ả t ề          bà H t e  mứ      suất 0,75 / 

t á      p ù  ợp theo  u  đị   tạ  Đ ều 305  ủ      uật     sự  ăm 2005  

         25-02-2019  ò  á            u ệ  T t ụ  ý đơ   êu   u        

 ủ     M,    M k       v  ông T1    t    từ t á   01-2019, t      uá t       ả  

 u ết vụ á   y hôn ông T1 không tham gia tố tụ  ,    M k      êu   u   ả  
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 u ết về t   sả  v   ợ    ư vậ  tạ  t    đ ểm ông T1 t ự    ệ        ị   mu  

 á  vớ  bà H t   ông T1 v     M    vợ   ồ    

Giao  ị   mu   á  vớ  bà H do ông T1 t ự    ệ ,    M không tham gia 

  ư   t       ê   ả   ấ      k         02-8-2019    M khai ông T1   m    ề 

mu   ỗ về t uê   ư   k á  đó         ế để  á ,  ù             p   t         

đ    v   u      ,   ư vậ  t ề  t u đượ  t     v ệ   á        ế   ằm p ụ  vụ 

  u         u   u t  ết  ếu  ủ      đ      ò  á   ấp sơ t ẩm  u      M   ê  

đớ  t ả t ề      bà H     ó  ă   ứ, p ù  ợp t e   u  đị   tạ  k  ả  2 Đ ều 37 

 ủ  Luật          v      đ        M k á    á  k       ấp   ậ    ê  đớ  vớ  

ông T1 t ả t ề      bà H    k      ó  ă   ứ  

[3]  ả  á  sơ t ẩm   t  ử t       ấp về  ợp đồ   mu   á    ư   k     

tu ê   ử  ý  ợp đồ      t  ếu sót, tuy nhiên v ệ  t  ếu sót     k       m ả   

 ưở   đế   u ề  v   ợ       ợp p áp  ủ   á   ê  đươ   sự  ê  k         p ả  

sử   ả  á  sơ t ẩm m    ỉ đ ều   ỉ    á   tu ê  á      đú     

 [4] Đạ    ệ    ệ  k ểm sát      tỉ            đề    ị k       ấp   ậ  

k á    á   ủ     M,   ữ   u ê   ả  á  sơ t ẩm     ó  ă   ứ. 

[5] Về án phí phúc thẩm: Do yêu c u k á    á  k     được Tòa án chấp 

nhậ   ê     M phải chịu án phí phúc thẩm t e   u  định tại khoả  1 Đ ều 29 

của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban 

  ư ng vụ Quốc h  ,  u  định về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă   ứ khoả  1 Đ ều 308 của B  luật Tố tụng dân sự; Đ ều 305, 428 của 

B  luật Dân sự  ăm 2005; Đ ều 27, 37 của Luật          v      đ     ăm 

2014; k  ả  2 Đ ều 26, k  ả  1 Đ ều 29  ủ  Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ        ư ng vụ Quốc h i, quy 

định về mức thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của      u      ị   ọ  M. 

2. Giữ nguyên Bản án Dân sự sơ t ẩm số: 110/2019/DS-ST ngày 29 tháng 

10  ăm 2019, của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh: 

- Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Cao Hồng H đối với ông Lê  ă  

T1 và bà Nguy n Thị Ngọc M, về việc tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản.  

-  ủ   ợp đồ   mu   á  s -      ỗ   ữ          ồ     ệp vớ  ông Lê 

 ă   1 và bà Nguy n Thị Ngọc M. 

- Bu c ông Lê  ă   1 và bà Nguy n Thị Ngọc M  ó    ĩ  vụ   ê  đớ  

trả lại cho bà Cao Hồng H 115.000.000 đồng t ề   ố  và 32.775.000 đồng tiền 

lãi      ậm t ự    ệ     ĩ  vụ, t ng c ng là 147.775.000 (m t t ăm  ố  mươ  

bảy triệu, bả  t ăm  ả  mươ   ăm        đồng. 

Kể từ ngày bà H  ó đơ   êu   u thi hành án, nếu ông T1 v     M   ư  

     đủ số t ề    ư đ   êu t ê  t        t á   ông T1 v     M  ò  phải trả cho 
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   H tiền lãi do chậm t ự    ệ     ĩ  vụ t e   u  định tại khoả  2 Đ ều 468 

của B  luật Dân sự. 

- Về án phí sơ t ẩm:  

+ Ông Lê  ă   1 và bà Nguy n Thị Ngọc M phải chịu 7.389.000 (bảy 

triệu,    t ăm tám mươ              đồng.  

+ H    t ả             ồ     3 625 000     t  ệu sáu t ăm     mươ  

 ăm        đồ   t ề  tạm ứ   á  p   sơ t ẩm đ    p theo   ê      t u số: 

0015124 ngày 15-3-2019,  ủ       ụ           á      sự  u ệ  T, tỉ   

Tây Ninh.  

3. Về án phí phúc thẩm:    Nguy n Thị Ngọc M phải chịu 300.000 (ba 

t ăm        đồ  , được trừ vào 300 000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đ  

n p theo Biên lai thu số: 0015983 ngày 31-10-2019, của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện T, tỉnh Tây Ninh. 

4.   ư ng hợp bả  á  đượ  t        t e   u  định tại Ðiều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự t     ư   được thi hành án dân sự,   ư i phải thi hành án dân sự 

có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế t        á  t e   u  định tạ   á  đ ều 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; th i hiệu t        á  được thực hiệ  t e   u  định tại Ðiều 

30 của Luật Thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 
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Nơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TAND huyện T; 

- Chi cục THADS huyện T; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

-  á  đươ   sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Đồng 


